BỘ SỐ 3: HIẾN PHÁP VIỆT NAM
PHẦN I: ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là CHXHCN Việt Nam) đến nay, Nhà nước ta đã ban hành bao nhiêu bản Hiến pháp?
A. 3 bản
B. 4 bản
C. 5 bản
D. 6 bản
Câu 2: Bản Hiến pháp hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Hiến pháp năm nào?
A. Hiến pháp năm 1980
B. Hiến pháp năm 1992
C. Hiến pháp năm 2013
D. Hiến pháp năm 2021
Câu 3: Theo Hiến pháp 2013, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về ai?
A. Thuộc về Đảng Cộng sản Việt Nam
B. Thuộc về Quốc hội
C. Thuộc về Nhân dân
D. Thuộc về Chính phủ
Câu 4: Cơ quan nào có quyền lập hiến và quyền lập pháp theo quy định của Hiến pháp 2013?
A. Chính phủ
B. Chủ tịch nước
C. Tòa án nhân dân tối cao
D. Quốc hội
Câu 5: Đảng Cộng sản Việt Nam được khẳng định là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội tại Điều mấy của Hiến pháp 2013?
A. Điều 2
B. Điều 4
C. Điều 6
D. Điều 9
Câu 6: Chủ tịch nước do cơ quan nào bầu ra?
A. Do toàn dân bầu cử trực tiếp
B. Do Chính phủ bổ nhiệm
C. Do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội
D. Do Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ định
Câu 7: Cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là:
A. Quốc hội
B. Chính phủ
C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
D. Chủ tịch nước
Câu 8: Theo Hiến pháp 2013, Thủ tướng Chính phủ do ai bầu?
A. Do cử tri bầu
B. Do Chủ tịch nước bổ nhiệm trực tiếp
C. Do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội theo đề nghị của Chủ tịch nước
D. Do Ủy ban Thường vụ Quốc hội bầu
Câu 9: Hiến pháp 2013 quy định đất đai thuộc hình thức sở hữu nào?
A. Sở hữu tư nhân
B. Sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý
C. Sở hữu tập thể
D. Sở hữu của chính quyền địa phương cấp tỉnh
Câu 10: Chương nào trong Hiến pháp 2013 quy định về Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân?
A. Chương I
B. Chương II
C. Chương III
D. Chương IV
Câu 11: Theo Hiến pháp 2013, quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế bằng hình thức văn bản nào?
A. Nghị định của Chính phủ
B. Quyết định của Thủ tướng
C. Theo quy định của luật (Luật do Quốc hội ban hành)
D. Thông tư của Bộ Công an
Câu 12: Nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là bao nhiêu năm?
A. 4 năm
B. 5 năm
C. 6 năm
D. Không có nhiệm kỳ cố định
Câu 13: Cơ quan nào có chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp?
A. Bộ Công an
B. Tòa án nhân dân
C. Viện kiểm sát nhân dân
D. Bộ Tư pháp
Câu 14: Chính quyền địa phương ở Việt Nam được tổ chức tại các cấp nào?
A. Cấp tỉnh và cấp huyện
B. Cấp trung ương và địa phương
C. Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
D. Chỉ tổ chức ở các thành phố trực thuộc trung ương
Câu 15: Hội đồng nhân dân do ai bầu ra?
A. Do Ủy ban nhân dân cùng cấp cử ra
B. Do Cử tri ở địa phương bầu ra
C. Do Quốc hội bổ nhiệm
D. Do Mặt trận Tổ quốc giới thiệu và bổ nhiệm
Câu 16: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của ai?
A. Của Quân đội nhân dân
B. Của toàn dân
C. Của Công an nhân dân
D. Của Đảng Cộng sản Việt Nam
Câu 17: Nguyên tắc 'Bình đẳng giới' được quy định trong Hiến pháp 2013 như thế nào?
A. Nam giới có quyền quyết định những vấn đề lớn của gia đình
B. Phụ nữ được ưu tiên tuyệt đối trong tuyển dụng
C. Công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt. Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng giới
D. Chỉ bình đẳng trong lĩnh vực chính trị
Câu 18: Quyền bầu cử của công dân Việt Nam được quy định từ đủ bao nhiêu tuổi?
A. Từ đủ 16 tuổi
B. Từ đủ 18 tuổi
C. Từ đủ 20 tuổi
D. Từ đủ 21 tuổi
Câu 19: Theo Hiến pháp 2013, ai là người thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân?
A. Tổng Bí thư
B. Thủ tướng Chính phủ
C. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
D. Chủ tịch nước
Câu 20: Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Đây là nguyên tắc gì?
A. Quyền bào chữa
B. Tranh tụng trong xét xử
C. Suy đoán vô tội
D. Công khai xét xử


PHẦN II: ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH CHI TIẾT - BỘ SỐ 3
Câu 1: Đáp án C
• Giải thích: Việt Nam đã ban hành 5 bản Hiến pháp vào các năm: 1946, 1959, 1980, 1992 (sửa đổi 2001) và 2013.
Câu 2: Đáp án C
• Giải thích: Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 28/11/2013, có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 và là Hiến pháp hiện hành.
Câu 3: Đáp án C
• Giải thích: Điều 2 Hiến pháp 2013 quy định: "Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân..."
Câu 4: Đáp án D
• Giải thích: Theo Điều 69 Hiến pháp 2013, Quốc hội thực hiện quyền lập hiến (làm/sửa Hiến pháp) và quyền lập pháp (làm/sửa Luật).
Câu 5: Đáp án B
• Giải thích: Điều 4 Hiến pháp 2013 khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội.
Câu 6: Đáp án C
• Giải thích: Theo Điều 87 Hiến pháp 2013, Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội.
Câu 7: Đáp án A
• Giải thích: Điều 69 Hiến pháp 2013 quy định Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam.
Câu 8: Đáp án C
• Giải thích: Theo Điều 98 Hiến pháp 2013, Thủ tướng Chính phủ do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội.
Câu 9: Đáp án B
• Giải thích: Theo Điều 53 Hiến pháp 2013, đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản... thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.
Câu 10: Đáp án B
• Giải thích: Chương II của Hiến pháp 2013 có tiêu đề 'Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân' (từ Điều 14 đến Điều 49).
Câu 11: Đáp án C
• Giải thích: Khoản 2 Điều 14 Hiến pháp 2013 quy định việc hạn chế quyền chỉ có thể thực hiện theo quy định của 'luật' vì lý do an ninh, trật tự, y tế cộng đồng...
Câu 12: Đáp án B
• Giải thích: Theo Điều 71 Hiến pháp 2013, nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là 05 năm.
Câu 13: Đáp án C
• Giải thích: Theo Điều 107 Hiến pháp 2013, Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.
Câu 14: Đáp án C
• Giải thích: Theo Điều 110 Hiến pháp 2013, các đơn vị hành chính phân làm cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Tại các cấp này đều tổ chức chính quyền địa phương.
Câu 15: Đáp án B
• Giải thích: Theo Điều 113 Hiến pháp 2013, Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, do cử tri địa phương bầu ra.
Câu 16: Đáp án B
• Giải thích: Điều 64 Hiến pháp 2013 quy định 'Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân'.
Câu 17: Đáp án C
• Giải thích: Điều 26 Hiến pháp 2013 khẳng định công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt. Nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới.
Câu 18: Đáp án B
• Giải thích: Điều 27 Hiến pháp 2013 quy định công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, HĐND.
Câu 19: Đáp án D
• Giải thích: Theo Điều 88 Hiến pháp 2013, Chủ tịch nước thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.
Câu 20: Đáp án C
• Giải thích: Khoản 1 Điều 31 Hiến pháp 2013 quy định nguyên tắc 'Suy đoán vô tội', là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất bảo vệ quyền con người trong tư pháp hình sự.
